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[bookmark: _Hlk33355584]Mô tả Module 5
Công nhận và xác thực các kỹ năng ngôn ngữ phù hợp với Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). 
Ngôn ngữ chính là tiếng Anh và tiếng Đức.

1. Thông tin liên hệ người biên soạn:
Họ tên: TS. Ngô Phương Anh
Địa chỉ cơ quan: 204 D4 Building, HUST
Email: anh.ngophuong@hust.edu.vn
Cơ quan:	Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
Người thực hiện: 		Ngô Phương Anh
Phạm Hoài Anh
Nguyễn Mỹ Bình
Đậu Thị Lệ Hiếu
Lê Nữ Cẩm Lệ

2. Mã khóa học: CATALYST M05

3. Yêu cầu khóa học: 02 ECTS (60 giờ) (1 giờ học là 60 phút)
· 25 giờ học trên lớp
· 35 giờ tự học
· Trình độ B2-C1 (CEFR)

4. Mô tả mô-đun:
Mô-đun bao gồm 5 bài học như sau:

	Nội dung
	Hoạt động
	Bài tập

	Bài 1: Tổng quan vê CEFR
1.1 CEFR là gì và không là gì?
1.2. Sơ lược lịch sử về CEFR
1.3. Cách đọc CEFR
	Nghe giảng
Thảo luận
Bài tập trên lớp
Thực hiện dự án 
	· Bài đọc về nhà

	Bài 2: Các nguyên tắc của CEFR trong dạy và học
	Nghe giảng
Thảo luận
Bài tập trên lớp
Thực hiện dự án
	· Câu hỏi
· Bài đọc về nhà

	Bài 3: Các nguyên tắc đánh giá của CEFR
	Nghe giảng
Thảo luận
Bài tập trên lớp
Thực hiện dự án
	· Bài đọc về nhà
· Thuyết trình
(nhóm 1-2 người)
30 phút/nhóm

	Bài 4: Các nguyên tắc CEFR về việc sử dụng mô tả cấp độ tham chiếu
	Nghe giảng
Thảo luận
Bài tập trên lớp
Thực hiện dự án
	· Bài đọc về nhà
· Thuyết trình
(nhóm 3-4 người)
30 phút/nhóm

	Bài 5: Áp dụng khung tham chiếu CEFR vào thực tế
Áp dụng CEFR trong thực tế
Áp dụng CEFR trong thực tế: Điều chỉnh các kỳ thi VSTEP và Cambridge ESOL phù hợp với CEFR
	
Nghe giảng
Thảo luận
Làm việc nhóm
Thực hiện dự án
	· Bài đọc về nhà
· Thuyết trình
(nhóm 5-6 người)
30 phút/nhóm
· Viết bài thu hoạch



5. Ngôn ngữ giảng dạy:
Tiếng Anh và tiếng Việt
Tiếng Anh và tiếng Lào
Trình độ B2/C1 theo CEFR

6. Tổng quan và mục đích Mô-đun:
Mô-đun hướng đến mục đích:
- Cung cấp cho sinh viên kiến thức về Khung tham chiếu chung Châu Âu (CEFR)
- Hiệu lực khung với các kỳ thi đánh giá tiếng Anh quốc tế khác như bài thi Cambridge và VSTEP (Bài kiểm tra năng lực tiếng Anh theo tiêu chuẩn Việt Nam).

7. Mục tiêu khóa học:
Sau khi hoàn thành Module này, người học có khả năng:
1. Có được cái nhìn sâu sắc về các nguyên tắc dạy học, từ đó có thể đánh giá, sử dụng các mô tả cấp độ tham chiếu và cách sử dụng chung của CEFR.
2. Áp dụng được CEFR vào thực tế: sắp xếp các hệ thống chứng chỉ khác như VSTEP (Bài kiểm tra năng lực tiếng Anh theo tiêu chuẩn Việt Nam) và kỳ thi Cambridge ESOL thành CEFR.


8. Đối tượng học tập:
Sinh viên năm thứ tư chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh.

9. Đánh giá khóa học (Hệ thống tính điểm và kiểm tra đánh giá):
Người học tham gia kiểm tra theo hình thức cá nhân, làm việc theo cặp, hoặc làm việc theo nhóm. Kết quả học tập sẽ được đánh giá theo thang đo đánh giá đã được thiết kế phù hợp với mục tiêu khóa học.

	Số
	Cách đánh giá
	Tỉ trọng
	Loại
	Hình thức
	Đáp ứng mục tiêu đầu ra
	Giai đoạn kiểm tra

	1
	Kiểm tra lý thuyết
	20%
	Trắc nghiệm/câu hỏi
	Cá nhân
	LO 1
	Bài 2

	2
	Viết bài tiểu luận
	30%
	Bài thu hoạch
	Cá nhân
	LO 2
	Bài 5

	3
	Kiểm tra cuối kỳ
	50%
	Trình bày dự án
	Cá nhân và Nhóm
	LO 1
	Bài 3, 4, 5



Mô tả chi tiết đánh giá
1. Trình bày dự án
· Mô tả chi tiết đánh giá:
i) Mô tả cách thực hiện và đánh giá:
Người học làm việc theo nhóm 3-4 người để thực hiện một dự án bao gồm nghiên cứu một chủ đề được giao hoặc thực hiện một nhiệm vụ về / liên quan đến CEFR và trình bày kết quả của họ trong các buổi học trên lớp.

Bài thuyết trình phải cung cấp rõ ràng đầy đủ các thông tin mô tả và phản ánh được các nhiệm vụ phân công của họ trong suốt quá trình thực hiện dự án. Sản phẩm phải truyền đạt được kiến thức và hiểu biết về các khía cạnh khác nhau của CEFR.

Nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung là cần thiết để có đủ hiểu biết về chủ đề để trả lời các câu hỏi và xử lý các vấn đề thảo luận sau đó. Người học phải tham khảo nhiều nguồn tài liệu khác nhau, ví dụ: sách, tạp chí định kỳ, ấn phẩm hàng ngày, phương tiện điện tử, Internet, v.v. cho dự án này. Bài thuyết trình bắt buộc phải sử dụng trình chiếu PowerPoint.

Mỗi thành viên của nhóm phải chịu trách nhiệm về một phần của bài thuyết trình. Thời gian cho mỗi bài thuyết trình là 30 phút không kể thời gian trả lời câu hỏi (10 phút).

Việc đánh giá sẽ dựa trên nỗ lực của nhóm (60% tổng số điểm), sự chuẩn bị tổng thể của nhóm, cấu trúc và nội dung phù hợp, và việc nhóm sử dụng thích hợp các phương tiện trực quan, cũng như nỗ lực của cá nhân (40% tổng số điểm), thông qua khả năng sử dụng giao tiếp bằng lời và không lời. (xem bảng sau để biết cách thức đánh giá sản phẩm dự án chi tiết hơn)

ii) Thang điểm đánh giá: 


		A. Trình bày nhóm (60%) 
	 
	 

	Cấu trúc (10%) 
	Phần mở đầu, thân bài, kết luận; chuyển tiếp, liên kết thiết bị, v.v.)
	 
/100 
	 
/10 

	Nội dung (40%) 
	Công nhận các điểm chính trên CEFR, thể hiện sự hiểu biết về khung tham chiếu và cách xử lý trả lời câu hỏi, v.v.
	 
 
/100 
	 
 
/40 

	Phương tiện trực quan (10%) 
	Thiết kế slide và sử dụng các công cụ hỗ trợ trực quan
	 
/100 
	 
/10 

	Tổng điểm nhóm 
	/60  

	B. Trình bày cá nhân (40%) 
	 
	 

	Giao tiếp bằng lời (20%) 
	sự trôi chảy, độ chính xác, lượng từ vựng, v.v.. 
	 
/100 
	 
/20 

	Giao tiếp không bằng lời (20%)  
	giọng nói, ngoại hình, ngôn ngữ cơ thể, v.v.
	 
/100 
	 
/20 

	Tổng điểm cá nhân 
	/40 

	
 Tổng điểm (A + B) =              /100 



2. Viết tiểu luận (Bài thu hoạch)
· Mô tả chi tiết đánh giá:
- Mỗi người học được yêu cầu viết một bài thu hoạch về việc so sánh một kỹ năng ở trình độ B1 đã kiểm tra tại VSTEP với mô tả của trình độ B1 trong CEFR 
- Độ dài: 700 chữ ( 10%)

	Khi chấm điểm, người dạy sẽ tuân thủ theo các tiêu chí sau:

	1. Nội dung: 70%
· Giới thiệu kỹ năng được lựa chọn để phân tích;
· Nêu rõ cách đánh giá của VSTEP;
· Minh họa khả năng được kiểm tra thông qua các phân tích cụ thể về các nhiệm vụ được đưa ra trong bài kiểm tra;
· Thảo luận về mối liên hệ giữa VSTEP và CEFR dựa trên các đánh giá cốt yếu;
· Kết luận về sự phù hợp của VSTEP với CEFR; và
· Đưa ra các khuyến nghị (nếu có).
2. Ngôn ngữ và cách diễn đạt: 30%
· Đạt tất cả tiêu chuẩn cần phải có đối với bài tiểu luận;
· Sử dụng ngôn ngữ phù hợp, không mắc lỗi chính tả và ngữ pháp
	

…..
/100
	

…..
/70

	
	

…..
/100
	

…..
/30

	Tổng điểm:          
	/100



Thang điểm đánh giá
	
	
	
	Thang điểm Lào
	Thang điểm Việt Nam

	Thang điểm
	Xuất sắc
	A=4,0
	= 90-100%
	9.0 – 10.0

	
	Giỏi
	B+ =3,5
	= 80-89%
	8.0 – 9.0 

	
	Khá
	B=3,0
	= 70-79%
	7.0 – 7.9

	
	Trung bình khá
	C+=2,5
	= 65-69%
	6.5 – 6.9

	
	Trung bình
	C=2,0
	= 60-64%
	6.0 – 6.4 

	
	Yếu
	D+=1,5
	= 55-59%
	5.5 – 5.9

	
	Rất yếu
	D=1,0
	= 50-54%
	5.0 – 5.4

	
	Không đạt
	F=x
	< 50%
	< 5.0



10.  Danh mục tài liệu tham khảo
10.1 Tài liệu tham khảo
1. Description and samples of VSTEP (2015). Hanoi: National University Press. (Bài 5, Handout 5)
2. English Profile – Introducing the CEFR for English, Cambridge University Press, retrieved from:
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/cefr/
(In class materials, Bài 4, Handout 1, p. 3; Handout 2, pp. 13-17; Handout 5, p. 20; Bài 5).
3. Messick, S. (1996). Validity and Washback in Language Testing. Educational Testing Service, Princeton, N.J. (Bài 3 – Handout 2)
4. Paterson, D.G. (August 21, 1926). Do New and Old Type Examinations Measure Different Mental Functions? School and Society, vol. 24, 246-48. (Bài 3 – Handout 1)
5. Sax, G., & Collet, L.S. (1968). An Empirical Comparison of the Effects of Recall and Multiple-Choice Tests on Student Achievement. Journal of Educational Measurement, vol. 5, 169-73. (Bài 3 – Handout 1).
6. Using the CEFR: Principles of Good Practice (2011). Cambridge: Cambridge University Press (In-class materials, Bài 2, pp. 11-13; Bài 5, Handout 1). 

10.2 Tài liệu tham khảo trực tuyến
7. Https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/cefr/ (Handouts 2A, 2B, 2C, 2D)
8. Http://englishprofile.org/wordlists (Bài 4, Handout 3, Handout 4)
9. Test Item Analysis. Retrieved from Https://www.accs.cc/default/assets/File/DPE_CTE/CurriculumDevelopment/Teaching%20Tips%2C%20Tools%2C%20and%20Techniques/Student%20Assessment/Test%20Item%20Analysis.doc. (Bài 3 – Handout 3)
10. Video (Bài 4), Retrieved from
http://www.englishprofile.org/
http://vocabulary.englishprofile.org/staticfiles/about.html
http://englishprofile.org/english-grammar-profile
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